
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

BD&SC 

HT phanh 

ô tô

1-5 TH nguội 1-5 TH nguội 1-5
Thi TH 

nguội
1-5

Thi 

BD&SC 

HT phanh 

ô tô

1-5

Thầy 

Quyết
PTH03 Thầy Đềnh PTH nguội Thầy Đềnh PTH nguội Thầy Đềnh PTH nguội Thầy Quyết PTH03

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Thực hành 

dịch 1
13h50

Thực hành 

dịch 2
13h50

Tiếng Hàn 

thương mại 
13h50

Thực hành 

dịch 2
13h50

Tiếng Hàn 

thương mại 
13h50

Tiếng Hàn 

thương 

mại 

13h50

Cô Thảo online Cô Thơ online Cô Thúy online Cô Thơ online Cô Thúy online Cô Thúy online

CBMA01-K12 

TC

Sáng

Chiều

TH01A-K13

Sáng

Chiều

Chủ Nhật

CNOT-K12 

LT

Sáng

Chiều

QTKS01-K12 

TC

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2022-2023)

     ( Tuần từ 26-9-2022 đến 01-10-2022)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 

LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiếng 

nhật văn 

phòng

8h20-

11h45

Cô Hoa 401A

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Chuyên 

sâu TN

13h-

16h30

Cô Dược 401A

Kỹ năng 

viết báo cáo 

TA, chuyên 

đề chuyên 

sâu

2-5
Thư tín 

thương mại
2-5

Kỹ năng 

viết báo cáo 

TA, chuyên 

đề chuyên 

sâu

8h00-

11h00

Cô Thắng 306A1 Cô Liễu 306A1 Cô Thắng online

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập 

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập 

CBMA01A-

K13

Sáng

Chiều

AQTKS01A+ 

AQTKS01B 

(AQTKS01-

K13

Sáng

Chiều

ATN01A-K13

Sáng

Chiều

ZTA01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 

LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập 

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập 

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Lập trình 

Mobi 2
6-10

T.Nam 502A

CNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

CBMA01-TC 

K13

Sáng

Chiều

ACBMA01-

TC K13

Sáng

Chiều

ACBMA01A+ 

ACBMA01B 

(ACBMA01-

K13)

Sáng

Chiều

AHDDL01A-

K13

Chiều

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 

LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thực tập

Lập trình 

ứng dụng 

web

6-10

T.Ninh 405A

Lập trình 

Java 
13h-15h00

Ôn thi tốt 

nghiệp 
13h30

Ôn thi tốt 

nghiệp 
13h30

Lập trình 

Java 
6-10

Cô Vui 405A 407A 407A Cô Vui 407A

Dự án thực 

tế

8h30-

11h30

Thiết kế 

phối cảnh 

3D

8h-11h30

Thiết kế 

phối cảnh 

3D

8h-11h30
Chuyên đề 

tốt nghiệp
8h-11h

Dự án thực 

tế

8h30-

11h30

Chuyên đề 

tốt nghiệp
8h-11h

Thầy kiên 406A Thầy Nghi 406A Thầy Nghi 406A DN 406A Thầy kiên 405A DN 402BATKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

ACNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

ACNTT01B-

K13

Sáng

Chiều

TKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 

LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Lập trình 

javascrip
1-5

Cô Trà 502A

Ôn thi tốt 

nghiệp 

13h30-

16h30

Ôn thi tốt 

nghiệp 

13h30-

16h30

Cô Hiền
Pmáy nhà 

D
Cô Hiền

Pmáy nhà 

D

Lập trình 

Java 
13-15h00

Ôn thi tốt 

nghiệp 
13h30

Ôn thi tốt 

nghiệp 
13h30

Lập trình 

Java 
6-10

Cô Vui 405A 407A 407A Cô Vui 407A

BD&SC 

HT điều 

hòa không 

khí 

.1-5

Thi 

BD&SC 

HT nhiên 

liệu động 

cơ phun 

xăng điện 

tử (EFI)

Tiết 1-5

BD&SC 

HT  điều 

hòa không 

khí

Tiết 1-5

BD&SC 

HT  điều 

hòa không 

khí

Tiết 1-5

Thầy Thi PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Thi PTH 01 Thầy Thi PTH 01

ACNTT01-

K13 9+

Sáng

Chiều

CNOT01A-

K13 + 

CNOT01B-

K13(CNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

CNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 

LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

BD&SC 

HT điều 

hòa không 

khí 

Tiết 1-5

BD&SC 

HT truyền 

động và hệ 

thống di 

chuyển trên 

ô tô

Tiết 1-5

BD&SC 

HT truyền 

động và hệ 

thống di 

chuyển trên 

ô tô

Tiết 1-5

BD&SC 

HT điều 

hòa không 

khí 

Tiết 1-5

Thầy Chất PTH 04 Thầy Dũng PTH 04 Thầy Dũng PTH 04 Thầy Chất PTH 04

GDTC
7h30-

10h30

T.Kiên Sân cs1

GDTC
13h30-

16h30

T.Kiên Sân cs1

GDTC
7h30-

10h30

T.Kiên Sân cs1

GDTC
13h30-

16h30

T.Kiên Sân cs1

Nghỉ

ACNOT02B-

K13

Sáng

Chiều

CNOT-K13     

9+
Chiều

ACNOT01A-

K13 + 

ACNOT01B-

K13(ACNOT

01-K13), 

AOT02-

K14LT,OT02-

K14LT

Sáng

Chiều

ACNOT02A-

K13 

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 

LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

ĐCN01A-K13

Sáng

Tối

AQTKD01A-

K13

Sáng

Chiều

AKT01A-K13

Sáng

Chiều

ATCNH01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 

LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Thực tập 

TN

Nghỉ

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

TACN
20h-

22h

T.Vương Online

ĐL01-K13 

CĐ 9+

Sáng

Chiều

AĐĐT01A-

K13

Sáng

Chiều

ĐL01A-K13

Sáng

Tối

Trang 8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 

LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

TACN
20h-

22h

T.Vương Online

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Công nghệ 

mới về 

TBL và 

ĐHKK

20h-22h

Công nghệ 

mới về TBL 

và ĐHKK

20h-22h

T.Đặng 

Hùng
online

T.Đặng 

Hùng
online

Kiểm định 

công trình
6-10

Kiểm định 

công trình
6-10

Thi Thiết 

kế nhà dân 

dụng và 

bài tập

14h00

Thầy Bá 

Anh
401A

Thầy Bá 

Anh
401A 306A1

ACNKT01A+ 

ACNXD01A+

AXDĐB 01A 

K13

Sáng

Chiều

AĐCN01A-

K13

Sáng

Chiều

AĐL01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 9


